DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	4340
	Nguyễn Tiến Du
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	02
	4341
	Trương Hoành
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	03
	4342
	Nguyễn Văn Tý
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	04
	4345
	Hoàng Văn Thông
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	4346
	Hoàng Văn Hữu
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	06
	4347
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	07
	4348
	Lê Thị Lợi
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	08
	4349
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	09
	4350
	Hoàng Thanh Trà
	Nam Lý, Đồng  Hới, Quảng Bình

	10
	4351
	Phan Khánh Vy
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4352
	Phan Thị Thu Hiền
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4353
	Trần Quang Huy
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4354
	Phan Thanh Lâm
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	4355
	Nguyễn Xuân Hải
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4356
	Lê Thế Quyết
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	4357
	Dương Mạnh Hùng
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17
	4358
	Hồ An Bình
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4359
	Nguyễn Thị Lý
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4360
	Phạm Văn Tỵ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4361
	Châu Thị Thúy Hà
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4362
	Nguyễn Duy Khánh
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	4364
	Trương Thị Thùy Linh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	4365
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	4367
	Lê Thị Tuyến
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4370
	Nguyễn Tiến Dũng
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	4371
	Đinh Phạm Quỳnh Trang
	Hóa Tiến, Minh Hóa, Quảng Bình

	27
	4372
	Nguyễn Thị Linh Tâm
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


